NS:                                                                      Tiết 44

NG:                        Bài 38: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ BIỂN VÀ BẢO VỆ                                

                                 TÀI  NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN - ĐẢO

I) Mục tiêu: HS cần nắm

1) Kiến thức:

- Thấy được nước ta có vùng biển rộng lớn, trong vùng biển có nhiều đảo và quần đảo.

- Nắm vững đặc điểm các ngành kinh tế biển: Đánh bắt và nuôi trồng hải sản, Khai thác và chế biến hải sản, du lịch biển đảo, giao thông vận tải biển. Thấy được sự cần thiết phải phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển.

2) Kỹ năng:

- Nắm vững cách đọc và phân tích các sơ đồ, bản đồ, lược đồ.

3) Thái độ: 

- Thấy được sự giảm sút của các tài nguyên biển, vùng biển ven bờ nước ta và phương hướng chính để bảo vệ các tài nguyên biển.

- Có niềm tin vào sự phát triển bền vững của các ngành kinh tế biển ở nước ta.

- Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo.

III) Hoạt động trên lớp: 

1) Tổ chức:

2) Kiểm tra: không
3) Bài mới: * Khởi động: GV chiếu 1 clip biển đảo Việt Nam ( giới thiệu bài mới
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung cần đạt

	* HĐ1: HS hoạt động cá nhân/cặp. 

Dựa vào H38.1 + Thông tin sgk cho biết:

1.Biển VN có đặc điểm gì bằng cách điền các từ còn thiếu vào chỗ chấm.

3.Hãy cho biết biển VN tiếp giáp với vùng biển của những quốc gia nào? Nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố giáp biển?
2.Hãy kể tên các bộ phận của vùng biển nước ta? 

- GV giới thiệu sơ đồ lát cắt ngang vùng biển VN: giới thiệu các bộ phận , các khái niệm (nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa biển nước ta)

+ Nội thủy: Là vùng nước ở phía trong đường cơ sở tiếp giáp với bờ biển.

+ Đường cơ sở: Là đường nối liền các điểm nhô ra nhất của bờ biển và các đảo ngoài cùng của các đảo ven bờ tính từ ngấn nước thủy triều thấp nhất trở ra.

+ Lãnh hải: Rộng 12 hải lí, ranh giới phía ngoài được coi là biên giới quốc gia.Thực tế đố là đường // cách đều đường cơ sở 12 hải lí về phía biển.

+ Vùng tiếp giáp lãnh hải: Là vùng biển được quy định đảm bảo chủ quyền của đất nước, được quy định 12 hải lí: Có quyền được thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh, kiểm soát thuế quan, quy định về y tế, môi trường, di cư, nhập cư…

+ Vùng đặc quyền về kinh tế: Rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở. Có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế, nhưng vẫn cho các nước khác đặt ống dẫn dầu, dây cáp ngầm, tàu thuyền nước ngoài, máy bay nước ngoài tự do đi lại.

+ Thềm lục địa biển: Gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển thuộc phần kéo dài của lục địa VN mở rộng ra ngoài lãnh hải.

3) Xác định và chỉ trên bản đồ các đảo lớn ven bờ? Các quần đảo và đảo lớn xa bờ? Các đảo, quần đảo nước ta tập trung nhiều ở những tỉnh nào?

4) Vùng biển đảo nước ta có giá trị gì đối với kinh tế, quốc phòng? Gây những khó khăn gì?

- HS trả lời -> Nhận xét -> bổ sung.

- GV chuẩn kiến thức.

+ Vùng "Công viên biển": Hòn Mun 

(Nha Trang)

+ Đảo độc canh cây tỏi: Lí Sơn (Quảng Ngãi)

- Vùng biển đảo VN có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế. Có nhiều lợi thế trong giao lưu hội nhập với nền kinh tế thế giới. Các đảo quần đảo là vọng gác tiền tiêu phía đông của phần đất liền -> ý nghĩa quan trọng về anqp .

- Khó khăn: Bão nhiệt đới tàn phá, sự xâm lấn của nước biển, cát biển…

Qua các phương tiện thông tin em biết ở vùng biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam có xảy ra sự việc gì đáng lưu ý?
Năm 2009, TQ chính thức công bố bản đồ có đường lưỡi bò. Theo những tư liệu mà giới nghiên cứu TQ công bố rộng rãi trên các trang mạng thì xuất xứ của “đường lưỡi bò” như sau: Thời Trung Hoa dân quốc có tổ chức chuyến đi khảo sát trái phép kéo dài 2 tháng từ đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa đến đảo Ba Bình thuộc Trường Sa. Sau chuyến đi, trở về trụ sở ở Quảng Châu,  chỉ huy Lâm Tuân cùng một số thuộc hạ thân tín ngồi lại cùng nhau vẽ ra bản đồ 11 đoạn rồi giao cho Sở Phương vực thuộc Bộ nội chính in ấn vào tháng 10/1947.

Tuần báo Phượng Hoàng (Hongkong) đã cất công đi gặp một số nhân chứng chuyến đi hiện đang ở Đài Loan và cho biết, người vẽ bản đồ là giám đốc Sở Phương vực Phó Giác Kim. Căn cứ trên một số tư liệu sơ sài ghi chép, vẽ lại và của Lâm Tuân, Trịnh Tư Duyệt, Tào Hi Mãnh, giám đốc Phó Giác Kim đã chỉnh lý, vẽ lại. Và, theo tấm bản đồ đầu tiên thì đường chữ U, tức đường lưỡi bò có 11 đoạn đứt khúc mà các học giả sau này gọi là “đường hư   tuyến”.  Các quần đảo Đông Sa, Hoàng Sa và Trường Sa đều nằm trong đường hư tuyến.  

Theo tư liệu của các báo Hong Kong và TQ thì “quy trình” làm ra đường chữ U có thông qua một số cơ quan chức năng của nhà nước Trung Hoa dân quốc như vậy dù nếu có thông qua thì cũng bất hợp pháp vì không nhà nước nào có thể tự tiện vẽ bản đồ gom lãnh thổ lãnh hải của nước khác vào cho mình.

  Còn học giả Lý Lệnh Hoa cùng một số nhà nghiên cứu khác đã không công nhận hoàn cảnh ra đời của đường chữ U được “bài bản” như thế. Ông khẳng định “đường hư tuyến do viên quan chức vụ nội chính tên Trịnh Tư Ước tiện tay vẽ mà không căn cứ vào bất kỳ cơ sở nào”.  Thậm chí, ông và một số đồng nghiệp còn tỏ ra xấu hổ vì: “Sau khi phát hành tấm bản đồ có đường chữ U này, TQ thời bấy giờ còn công bố “kết quả nghiên cứu của chuyến đi khảo sát” như sau: “Diện tích biển của TQ bị các nước lấn chiếm như sau:  Việt Nam chiếm 1.170.000 km2; Philippines chiếm 620.000 km2; Malaysia chiếm 170.000 km2; Brunei chiếm 50.000 km2; Indonesia chiếm 35.000 km2!”.

Theo tài liệu mang tên “The Legel Status of the South China Sea” xuất bản tại Đài Loan tháng 10/1998 của hai tác giả Huang Yi và Wei Jingfen, một cựu viên chức trong nhóm “sản xuất ra đường chữ U” còn sống tại Đài Loan tên Bai đã được mời đến Bắc Kinh vào mùa hè năm 1990 để giải thích nguyên nhân vẽ đường chữ U. Tại thời điểm đó, Bai đã trên 80 tuổi nên không nhớ hết chi tiết song ông còn nhớ điều quan trọng nhất là “vẽ như vậy để đường này chỉ ra quần đảo thuộc về nước nào có đường này”.   

Nhận xét về cách “sản xuất” ra đường lưỡi bò nói trên, nhà nghiên cứu người Mỹ, giáo sư Mark J.Valencia thẳng thắn: “Tuyên bố của TQ về chủ quyền biển Đông luôn mập mờ và thiếu nghiêm túc. Trong đó thiếu nghiêm túc nhất là đường chữ U. Khi được đề nghị giải thích về ý nghĩa của đường ranh giới này, là đường biên giới hay cái gì khác, họ luôn mập mờ rằng, có thể như thế hoặc có thể không. Trên thế giới chẳng có đường nào đứt khúc như vậy!”.    
Gv chốt lại và chỉ trên Slide, nêu rõ hành động ngang ngược của TQ và tinh thần dân tộc của người Việt Nam.

* HĐ2: HS hoạt động cá nhân

1) Dựa vào sự hiểu biết của mình + sơ đồ H38.1 em hãy kể tên các hoạt động kinh tế biển ?

2) Dựa kiến thức đã học cho biết vùng biển VN có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển các ngành kinh tế biển ở nước ta?

* HĐ3: HS hoạt động nhóm

- Nhóm chẵn : Ngành khai thác nuôi trồng và chế biến hải sản

- Nhóm lẻ: Ngành du lịch biển đảo.

+ Nội dung thảo luận:

1) Xác định các tiềm năng phát triển của ngành.

2) Tình hình phát triển của ngành 

3) Những khó khăn gặp phải và giải pháp khắc phục?


	Hs dựa vào sgk và hiểu biết điền từ vào chỗ trống

Quan sát, và lắng nghe

Xác định trên bản đồ

Nêu hiểu biết

Lắng nghe

Hs trình bày hiểu biết theo sự gợi ý chuẩn bị ở nhà của 

giáo viên

Hs kể tên

Hs nêu rõ thuận lợi, khó khan

Hs trình bày theo nhóm, nhận xét và bổ sung
	I) Biển và đảo Việt Nam.

1) Vùng biển nước ta:

- VN có đường bờ biển dài
(> 3260 km) và vùng biển rộng.(1 triệu km2.) 

- Bao gồm các bộ phận:

+ Vùng nội thủy

+ Vùng lãnh hải

+ Vùng tiếp giáp

+ Vùng đặc quyền kinh tế

+ Thềm lục địa biển

2)  Các đảo và quần đảo:

-  Ven biển nước ta có > 4000 hòn đảo lớn nhỏ. 

-  Có 2 quần đảo lớn là Trường Sa và Hoàng Sa.

- Vai trò biển VN:

+ Phát triển tổng hợp kinh tế biển.

+ Hội nhập với kinh tế thế giới.

+ Về an ninh quốc phòng.

II) Phát triển tổng hợp kinh tế biển:

- Các ngành kinh tế biển:

+ Khai thác nuôi trồng và chế biến hải sản

+ Du lịch biển đảo

+ Khai thác và chế biến khoáng sản biển

+ Giao thông vận tải biển




	Ngành
	1)Khai thác nuôi trồng và chế biến hải sản
	2)Du lịch biển đảo

	Tiềm năng
	- Có nhiều đk TN thuận lợi: Biển ấm, ngư trường rộng, bờ biển dài, nhiều đầm, phá, vũng, vịnh..

- Nguồn tài nguyên thủy sản phong phú: 

+ Có > 2000 loài cá (110 loài có giá trị xk cao),

+  Có > 100 loài tôm (1 số loài có giá trị)

+  Ngoài ra còn nhiều loài đặc sản: hải sâm, bào ngư, sò huyết, cá ngựa…
	- VN có nguồn tài nguyên du lịch biển đảo phong phú:

+ Dọc bờ biển nước ta từ Bắc -> Nam có > 120 bãi cát rộng, dài, phong cảnh đẹp => Thuận lợi  XD các khu du lịch và nghỉ dưỡng…

+ Có nhiều bãi tắm nổi tiếng, nhiều đảo ven bờ có phong cảnh kì thú,có di tích lịch sử…hấp dẫn khách du lịch: Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

	Tình hình phát triển
	- Tổng trữ lượng hải sản khai thác: khoảng 4 triệu tấn (95,5% là cá biển). Trữ lượng cho phép khai thác hàng năm là 1,9 triệu tấn: Gần bờ có khả năng khai thác 500.000 tấn còn lại là xa bờ.=> Ngành thủy sản đã phát triển tổng hợp cả khai thác - nuôi trồng - chế biến hải sản.
	- Một số trung tâm du lịch đang phát triển nhanh: Quảng Ninh, Nha Trang, Vũng Tàu…

- Mới chỉ chú trọng đến du lịch tắm biển và du lịch sinh thái biển đảo 

	Hạn chế 


	- Hạn chế: Hoạt động khai thác còn nhiều bất cập: Khai thác gần bờ vượt quá khẳ năng cho phép, trong khi đánh bắt xa bờ chỉ đạt 1/5 khả năng cho phép.
	- Hạn chế: Các hoạt động du lịch khác còn ít được chú trọng, mặc dù tiềm năng rất lớn.



	 Hướng phát triển
	- Hướng phát triển: Ưu tiên đánh bắt xa bờ, đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản ven bờ, ven đảo, và trên biển. Phát triển đồng bộ và hiện đại công nghiệp chế biến 
	- Hướng phát triển: Đẩy mạnh phát triển tổng hợp các hoạt động du lịch biển: Du thuyền, lướt ván, lặn, du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học, nghỉ dưỡng…


4) Củng cố:

1) Tại sao cần phải ưu tiên đánh bắt xa bờ? (còn nhiều tiềm năng)

2) Việc phát triển công nghiệp chế biến hải sản có tác dụng như thế nào tới đánh bắt và nuôi trồng hải sản? (chế biến khối lượng lớn, tăng giá trị sản phẩm, tăng nguồn hàng xuất khẩu, ổn định thị trường, tăng thu nhập… => thúc đẩy khai thác và nuôi trồng hải sản phát triển)

3) Hãy xác định trên bản đồ từ Bắc -> Nam dọc ven biển VN có những bãi tắm nào nổi tiếng?

4) Chúng ta có tiềm năng phát triển những ngành du lịch biển nào khác?

5) Hoạt động nối tiếp: 

- Trả lời câu hỏi - bài tập sgk/139.

+ GV hướng dẫn câu 1:  Vì: Phát triển tổng hợp là sự phát triển của nhiều ngành, giữa các ngành có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ nhau để cùng phát triển. Sự phát triển của 1ngành không được kìm hãm gây thiệt hại cho ngành khác.

Phát triển bền vững: Phát triển mang tính lâu dài, phát triển trong hiện tại không làm tổn hại đến lợi ích mai sau. Phát triển gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường. 

- Làm bài tập 38 sách bài tập bản đồ thực hành

- Nghiên cứu tiếp bài 39.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Khoanh tròn vào ý em cho là đúng trong các câu sau:

1) Bờ biển nước ta dài bao nhiêu km và có bao nhiêu tỉnh thành phố giáp biển?

a) 3620km - 21 tỉnh thành phố                 c) 3260km - 29 tỉnh thành phố

b) 3260km - 21 tỉnh thành phố                 d) 3602km - 29 tỉnh thành phố

2) Trong vùng biển đặc quyền kinh tế nước ta hoàn toàn có quyền:

a) Thực hiện các biện pháp để bảo vệ an ninh, kiểm soát thuế quan.

b) Khai thác các tài nguyên thủy sản, khoáng sản.

c) Cả 2 câu trên đều đúng.

d) Câu a đúng, câu b sai.

3) Đảo có diện tích lớn nhất nước ta là:

a) Côn Đảo            b) Phú Quốc                    c) Cát Bà               d) Phú Qúy.

4) Vùng đảo được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới là:

a) Côn Đảo       b) Vịnh Cam Ranh         c) Vịnh Hạ Long        d) Bái Tử Long

5) Hạn chế lớn nhất của ngành khai thác thủy sản nước ta hiện nay là:

a) Sản lượng thủy sản đánh bắt ven bờ cao gấp 2 lần khả năng cho phép.

b) Sản lượng thủy sản đánh bắt xa bờ chỉ bằng 1/5 khả năng cho phép.

c) Câu a sai, câu b đúng.

c) Cả 2 câu trên đều đúng

TƯ LIỆU THAM KHẢO
- Căn cứ để khẳng định chủ quyền biển – đảo: 

+ Từ xa xưa người Việt cổ đã tới sinh sống sản xuất trên các hải đảo ven bờ.  Không những vậy dân cư lạc Việt còn vượt biển tới những vùng đất xa. 

+ Các triều đại phong kiến Việt Nam đều thấy rõ vai trò của biển đối với sự phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng 

+ Nhiều tấm bản đồ cổ của nước ta cũng như của nước ngoài đều thể hiện chủ quyền biển – đảo Việt  

+ Trong các sự kiện chinh phục biển cả, đáng chú ý nhất là việc ông cha chúng ta khám phá và khai thác hai quần đảo Hoàng sa và Trường Sa (bia chủ quyền quần đảo Trường sa năm 1930). 

+ Từ sau khi Pháp xâm lược nước ta cho đến nay có nhiều chứng cứ thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

- Ý nghĩa của biển đối với tự nhiên, kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. 

+ Tự nhiên: Khí hậu điều hòa hơn mang nhiều tính chất của khí hậu hải dương. Địa hình ven biển đa dạng, hệ sinh thái rừng ngập mặn có diện tích lớn, sinh vật phong phú và đa dạng. 

+ Kinh tế - xã hội: Có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế như sinh vật phong phú, nhiều loài hải sản có giá trị kinh tế cao, sản xuất muối, khai thác cát, khoáng sản biển như ôxit titan, dầu mỏ. Phát triển giao thông vận tải biển với nhiều cảng biển và nằm gần các tuyến hàng hải biển quốc tế, phát triển du lịch biển, ven biển phát triển nuôi trồng thủy hải sản.. 

+ An ninh, quốc phòng: Hệ thống các đảo tiền tiêu có vị trí quan trọng trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trên các đảo có thể lập các căn cứ kiểm soát vùng biển và vùng trời đảm bảo an ninh quốc phòng, ổn định kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.
- Enrofloxacin : Nó là loại thuốc giúp cho người nông dân kháng bệnh cho vật nuôi, tuy nhiên vì quy trình nuôi trồng chưa tốt nên con giống hay bị bệnh tấn công, sản lượng thấp. Các hộ nông dân đã lạm dụng loại thuốc này mà không để ý đến cảnh báo của thuốc. Cũng sẽ có những lô hàng thủy hải sản đưa vào thị trường tiêu dùng trong nước có chưa hàm lượng Enrofloxacin tương tự, tuy nhiên không hề có sự kiểm định và cảnh báo nhiều như hàng xuất khẩu.Hiện nay các hộ nuôi trồng thủy sản chuyên nghiệp đã ngưng sử dụng loại thuốc trên, họ dùng thảo dược và thực hiện các quy trình chuẩn vệ sinh ao hồ để bảo vệ vật nuôi. Tuy nhiên hiện tượng lạm dụng Enrofloxacin ở các hộ đơn lẻ vẫn còn khá phổ biến. Hiện chưa có thống kê chính xác nhưng phần lớn người sử dụng các thực phẩm có hàm lượng kháng sinh cho trong thủy sản sẽ dễ mắc các bệnh về hô hấp, dị ứng và nổi mề đay gây đau nhức, chóng mặt,…
 Hàm lượng thuốc Enrofloxacin phải mất 14 ngày sau khi vật nuôi được xuất hàng mới giảm xuống mức 10g – mức sử dụng đối cho phép với con người. Lượng thuốc Enrofloxacin tồn tại cả trong cơ thể vật nuôi còn sống và đã chết.

